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Số báo danh:…………………………………………….
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Câu 1. Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của tia X?

A. Gây ra hiện tượng quang điện.
B. Làm ion hóa không khí.
C. Hủy diệt tế bào.
D. Xuyên qua tấm chì dày vài cm.
Câu 2. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ rằng ánh sáng

A. có bản chất sóng.
B. là sóng điện từ.
C. có thể gây ra hiện tượng quang điện.
D. truyền được trong chân không.
Câu 3. Bước sóng của ánh sáng đỏ trong chân không là 
[image: image4.wmf]μm.
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 Biết chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đỏ là 
[image: image5.wmf]1,5.

n

=

 Bước sóng của ánh sáng đỏ trong thủy tinh là

A. 0,13
[image: image6.wmf]m

m.
B. 0,25 
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C. 0,75 
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D. 0,50 
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Câu 4. Đối với nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng được xác định theo biểu thức 
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 là bán kính Bo). Bán kính quỹ đạo dừng N (n = 4) là
A. 21,2.10-11 m.
B. 84,8.10-11 m.
C. 47,7.10-11 m.
D. 132,5.10-11 m.
Câu 5. Một kim loại có công thoát là 4,14 eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là

A. 0,26 (m.
B. 0,35 (m.
C. 0,30 (m.
D. 0,50 (m.
Câu 6. Laze là nguồn sáng phát ra chùm sáng

A. đa sắc song song, kết hợp, cường độ lớn.
B. đơn sắc song song, kết hợp, cường độ lớn.
C. trắng song song, kết hợp, cường độ lớn.
D. đơn sắc song song, kết hợp, công suất lớn.
Câu 7. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 
[image: image12.wmf]C.

 Tần số dao động riêng của mạch là
A. 
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Câu 8. Theo tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử, trạng thái dừng là trạng thái
A. có năng lượng xác định.
B. mà nguyên tử đứng yên.

C. mà năng lượng nguyên tử không thể thay đổi được.

D. nguyên tử có mức năng lượng thấp nhất.

Câu 9. Sóng điện từ có tần số 10 MHz lan truyền trong chân không có bước sóng là

A. 30 m.
B. 0,3 m.
C. 3,0 m.
D. 300 m.
Câu 10. Trong sơ đồ khối của máy thu thanh đơn giản, không có mạch (bộ phận) nào sau đây?
A. tách sóng.
B. anten thu.
C. khuếch đại âm tần.
D. biến điệu.
Câu 11. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân trên màn quan sát là 1 mm. Vị trí vân sáng bậc ba bằng

A. 6 mm.
B. 1 mm.
C. 4 mm.
D. 3 mm.
Câu 12. Trong bệnh viện có một loại tủ dùng để khử trùng những dụng cụ y tế sau khi sử dụng. Khi hoạt động tủ phát ra bức xạ có tác dụng khử trùng, diệt khuẩn. Bức xạ đó là tia

A. tử ngoại.
B. X ( tia Rơn-ghen).
C. hồng ngoại.
D. catôt.
Câu 13. Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ lăng kính dựa trên hiện tượng
A. tán sắc ánh sáng.
B. phản xạ ánh sáng.
C. giao thoa ánh sáng.
D. khúc xạ ánh sáng.
Câu 14. Khi chiếu một ánh sáng kích thích vào một chất lỏng thì chất lỏng này phát ánh sáng huỳnh quang màu vàng. Ánh sáng kích thích đó không thể là ánh sáng màu

A. lam.
B. tím.
C. chàm.
D. đỏ.
Câu 15. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm 
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và tụ điện có điện dung 
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 Chu kì dao động riêng của mạch là

A. 
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Câu 16. Trong chân không, mọi phôtôn đều có cùng

A. năng lượng.
B. bước sóng.
C. tốc độ.
D. tần số.
Câu 17. Tia hồng ngoại được dùng

A. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.
B. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.
C. trong y tế dùng để chụp điện, chiếu điện.
D. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.
Câu 18. Trong chân không, ánh sáng tím có bước sóng 0,4 μm. Năng lượng mỗi phôtôn của ánh sáng này có giá trị gần đúng bằng

A. 4,97.10-19 J.
B. 4,97.10-31 J.
C. 2,49.10-19 J.
D. 2,49.10-31 J.
Câu 19. Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng

A. quang điện trong.
B. giao thoa ánh sáng.
C. hấp thụ nhiệt.
D. quang - phát quang.
Câu 20. Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng để đo

A. chiết suất của môi trường.
B. tốc độ của ánh sáng.
C. bước sóng của ánh sáng.
D. năng lượng nguồn sáng.
Câu 21. Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 
[image: image23.wmf]m.
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 Năng lượng của phôtôn này bằng

A. 11,2 eV.
B. 1,21 eV.
C. 121 eV.
D. 12,1 eV.
Câu 22. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khi dùng ánh sáng có bước sóng 
[image: image24.wmf]μm
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 thì trên màn quan sát, khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 5 là 2,5 mm. Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 
[image: image25.wmf]2
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 thì khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 9 là 3,6 mm. Bước sóng 
[image: image26.wmf]2
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 là

A. 0,45 
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B. 0,52 
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C. 0,48 
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D. 0,75 
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Câu 23. Một mạch dao động LC lí tưởng đang dao động tự do với chu kì 
[image: image31.wmf]T.

 Tại thời điểm 
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 điện tích trên một bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Thời điểm đầu tiên, điện tích trên bản tụ này có giá trị bằng nửa giá trị cực đại là

A. 
[image: image33.wmf].
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Câu 24. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây sai?

A. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một trường thống nhất gọi là điện từ trường.
B. Trong quá trình lan truyền, tại mỗi điểm dao động của điện trường và từ trường luôn vuông pha.
C. Điện trường có đường sức là đường cong kín gọi là điện trường xoáy.
D. Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện một điện trường xoáy.
Câu 25. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 
[image: image37.wmf]mm,
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khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 
[image: image38.wmf]m.
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 Nếu tiến hành thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image39.wmf]nm
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 thì trên màn quan sát, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là

A. 1,5 mm.
B. 1 mm.
C. 0,5 mm.
D. 2 mm.
Câu 26. Trong thí nghiệm Niu-tơn đối với ánh sáng đơn sắc, chùm ánh sáng đơn sắc sau khi truyền qua lăng kính thì

A. chỉ bị lệch phương truyền mà không đổi màu.
B. không bị lệch phương truyền và không đổi màu.
C. chỉ đổi màu mà không bị lệch phương truyền
D. vừa bị lệch phương truyền và vừa đổi màu.
Câu 27. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo được trên màn quan sát là 1,14 mm. Trên màn, tại điểm M cách vân trung tâm một khoảng 5,7 mm có

A. vân tối thứ 5.
B. vân sáng bậc 6.
C. vân sáng bậc 5.
D. vân tối thứ 6.
Câu 28. Để xác định một mục tiêu trong không khí, một radar phát tín hiệu dưới dạng sóng điện từ đến mục tiêu rồi thu nhận tín hiệu đó do sóng phản xạ lại. Thời gian kể từ lúc phát đến lúc radar nhận lại tín hiệu là 2.10-4 s. Khoảng cách từ mục tiêu đến radar là

A. 15 km.
B. 30 km.
C. 40 km.
D. 60km.
Câu 29. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là 
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Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 3 μm có vân sáng của bức xạ

A. λ3.
B. λ2 và λ3.
C. λ1 và λ3.
D. λ2.
Câu 30. Một nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng năng lượng 
[image: image43.wmf]eV
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 sang trạng thái dừng năng lượng  
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 Tần số của phôtôn mà nguyên tử phát ra có giá trị gần đúng bằng
A. 2,18.1013 Hz.
B. 4,59.1014 Hz.
C. 6,54.1012 Hz.
D. 5,34.1013 Hz.
Câu 31. Chọn phát biểu sai. Sóng điện từ

A. bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.
B. trong thông tin liên lạc vô tuyến gọi là sóng vô tuyến.
C. chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi.
D. lan truyền được trong các điện môi.
Câu 32. Hiệu điện thế giữa hai điện cực anôt và catôt của ống Cu-lít-giơ (ống tia X) là UAK = 18,75 kV. Bỏ qua động năng ban đầu của êlectron khi bứt ra khỏi catôt. Bước sóng nhỏ nhất của tia X mà ống có thể phát ra có giá trị gần đúng bằng

A. 6,6.10-11 m.
B. 1,63.10-11 m.
C. 4,6.10-10m.
D. 1,51.10-10 m.
Câu 33. Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 
[image: image45.wmf]C
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 và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 
[image: image46.wmf].
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 Tần số dao động điện từ tự do của mạch là

A. 2,5.103 kHz.
B. 3.103 kHz.
C. 2.103 kHz.
D. 103 kHz.
Câu 34. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 
[image: image47.wmf]m.
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 Tiến hành thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có tần số 
[image: image48.wmf]Hz,
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 người ta đo được bề rộng của hệ vân bao gồm 16 vân sáng liên tiếp bằng 4,5 mm. Giá trị của a là

A. 1,2 mm.
B. 1
[image: image49.wmf]μm.


C. 1 mm.
D. 0,5 mm.
Câu 35. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện dung của tụ điện có thể điều chỉnh từ 
[image: image50.wmf]pF
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đến 
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và độ tự cảm của cuộn dây có thể điều chỉnh từ 
[image: image52.wmf]mH
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 Bước sóng điện từ trong không khí mà máy có thể thu được

A. từ 84,3 m đến 461,7 m.
B. từ 42,2 m đến 230,9 m.
C. từ 36,8 m đến 146,9 m.
D. từ 37,7 m đến 113,1 m.
Câu 36. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 
[image: image54.wmf]mm,
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mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 
[image: image55.wmf]m.
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 Người ta quan sát khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng

A. 480 nm.
B. 600 nm.
C. 400 nm.
D. 760 nm.

Câu 37. Một mạch dao động LC lí tưởng, biểu thức của điện tích trên một bản tụ là 
[image: image56.wmf].
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 Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch đó là

A. 
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Câu 38. Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu chiếu bức xạ có bước sóng 
[image: image61.wmf]1
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thì trên bề rộng L người ta thấy 31 vân sáng, nếu thay bước sóng 
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 bằng bức xạ có bước sóng 
[image: image63.wmf]2
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 thì người ta thấy có 21 vân sáng. Biết trong cả hai trường hợp thì ở hai điểm ngoài cùng của khoảng L đều là vân sáng. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ thì trên bề rộng L quan sát được

A. 36 vân sáng.
B. 41 vân sáng.
C. 52 vân sáng.
D. 40 vân sáng.
Câu 39. Mạch chọn sóng cộng hưởng của một máy thu thanh vô tuyến gồm một cuộn cảm và một tụ xoay. Khi điện dung của tụ là 
[image: image64.wmf]1
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 thì mạch bắt được sóng có tần số
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khi tụ có điện dung 
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 thì mạch bắt được tần số 
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 Khi tụ điện có điện dung 
[image: image68.wmf]2
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 thì mạch bắt được sóng có tần số là

A. 15 MHz.
B. 10 MHz.
C. 4,5 MHz.
D. 5,3 MHz.
Câu 40. Chiếu chùm ánh sáng trắng, hẹp từ không khí vào bể đựng chất lỏng có đáy phẳng, nằm ngang với góc tới 60o. Chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng tím 
[image: image69.wmf],
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đối với ánh sáng đỏ 
[image: image70.wmf].
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 Bề rộng của dải màu thu được ở đáy chậu là 2 cm. Chiều sâu của nước trong bể có giá trị gần đúng bằng

A. 2,12 m.
B. 1,75 m.
C. 1,81 m.
D. 1,25 m.
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_1614218305.unknown

_1614218309.unknown

_1614219478.unknown

_1614218229.unknown

_1614218236.unknown

_1614218240.unknown

_1614218226.unknown

_1614218186.unknown

_1614218190.unknown

_1614218173.unknown

_1614218111.unknown

_1614218140.unknown

_1614218143.unknown

_1614218115.unknown

_1614218084.unknown

_1614218106.unknown

_1614218081.unknown

_1614196758.unknown

_1614196773.unknown

_1614196942.unknown

_1614218073.unknown

_1614196940.unknown

_1614196941.unknown

_1614196939.unknown

_1614196761.unknown

_1614196750.unknown

_1614196753.unknown

_1614196723.unknown

_1614195367.unknown

_1614195497.unknown

_1614195516.unknown

_1614195528.unknown

_1614195545.unknown

_1614196721.unknown

_1614195543.unknown

_1614195526.unknown

_1614195527.unknown

_1614195519.unknown

_1614195509.unknown

_1614195513.unknown

_1614195505.unknown

_1614195381.unknown

_1614195426.unknown

_1614195496.unknown

_1614195425.unknown

_1614195424.unknown

_1614195374.unknown

_1614195377.unknown

_1614195371.unknown

_1614195237.unknown

_1614195355.unknown

_1614195361.unknown

_1614195366.unknown

_1614195358.unknown

_1614195348.unknown

_1614195352.unknown

_1614195346.unknown

_1614195347.unknown

_1614195336.unknown

_1614195197.unknown

_1614195231.unknown

_1614195234.unknown

_1614195223.unknown

_1614195190.unknown

_1614195194.unknown

_1614195187.unknown

